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	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

DẦU KHÍ VIỆT NAM


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung

- Tên môn học (HP): 
   CƠ SỞ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH – ĐỊA CHẤT THỦY VĂN                                       

                          HYDROGEOLOGY AND CONTRACTIONAL GEOLOGY
- Số tín chỉ (TC): 2
- Trình độ: Cho sinh viên năm thứ ba
 - Loại học phần: 
( Tự chọn 

( Bắt buộc  

 - Học phần tiên quyết: Địa mạo và Trầm tích Đệ Tứ
 - Học phần học trước: Địa chất Đại cương

 - Học phần học song hành: Địa chất cấu tạo và đo vẽ bản đồ Địa chất
-  Phân bổ thời gian:

- Lên lớp:
             30 tiết 
  + Lý thuyết:             18 tiết
 

- Thực hành: 
             12 tiết 
- Tự học:                    60 giờ 
2. Tóm tắt nội dung môn học
 Nước trong thiên nhiên và nguồn gốc nước ngầm; Tính chất vật lý và thành phần hóa học của nước ngầm; Vận động của nước ngầm; các tính chất vật lý và hóa lý của đất đá; Các hiện tượng địa chất tự nhiên và địa chất công trình; Các phương pháp nghiên cứu địa chất thủy văn và địa chất công trình.
3. Chuẩn đầu ra của học phần

3.1 Chuẩn chung

HP cung cấp cho sinh viên qui luật của địa chất thủy văn (DCTV), tuần hoàn của nước, các lớp đất đá ngâm nước và  môi trường DCTV; qui luật của địa chất công trình: nguồn gốc thành tạo, quy luật phân bố, tính chất vật lí và thành phần hóa học, động lực và động thái của nước dưới đất trong lịch sử của Trái Đất; và trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản khi sử dụng các tài liệu địa chất để thiết kế và xây dựng công trình.

3.2 Chuẩn chi tiết

a) Kiến thức
- Hiểu được vai trò của môn học trong việc nghiên cứu nguồn gốc và điều kiện hình thành của các tinh thể khoáng vật trên cơ sở các khái niệm, tính chất cơ bản của tinh thể khoáng vật, và tầm quan trọng của chúng trong mối quan hệ với các lĩnh vực khoa học khác.  

- Hiểu và nắm được các yếu tố đối xứng, các nhóm đối xứng không gian của mạng tinh thể và tính chất quang học của tinh thể khoáng vật cũng như nắm được các yếu tố cấu trúc hóa tinh thể, các mối liên kết nguyên tử và phân tử trong cấu trúc tinh thể.

- Hiểu và nắm được thành phần hóa học và cấu trúc của các khoáng vật; các dạng hình học và tính chất vật lý của khoáng vật. Vai trò và khả năng ứng dụng của khoáng vật trong đời sống kinh tế xã hội.
- Nắm được các phương pháp nghiên cứu khoáng vật và nguyên tắc phân loại cơ bản trong khoáng vật học cũng như hệ thống phân loại các kiểu, lớp khoáng vật phổ biến trong tự nhiên.

b) Kỹ năng 

            - Thực hành nhận dạng được yếu tố đối xứng, 32 lớp đối xứng, 47 hình đơn bằng  và 14 cấu trúc ô mạng cơ sở bằng mắt thường.

            - Nhận biết được một số khoáng vật phổ biến thông qua các tính chất vật lý bằng mắt thường và dưới kính hiển vi (soi nổi và phân cực) trong phòng thí nghiệm.
c) Thái độ
- Hình thành nhận thức về tầm quan trọng của các kiến thức cơ bản mà học phần cung cấp và cách ứng dụng trong chuyên ngành mà sinh viên theo học. 
4. Học liệu :
-  Giáo trình chính: 

[1] A. M. Galperin, V. S. Zaytsev, Yu. A. Norvatov, R. B. Zeidler, Hydrogeology and engineering geology, 1993 

[2] Nguyễn Uyên, Địa Chất Thủy Văn Ứng Dụng, NXB Xây Dựng, 2006.
[3] Địa chất công trình - NXB Xây dựng, 2002.
- Sách tham khảo: 

[4] Đỗ Tạo, Địa chất công trình, NXB ĐHQG TP.HCM, 2004.
[5] Bùi Trường Sơn, Địa chất công trình, NXB ĐHQG TP.HCM, 2009.
[6] Nguyễn Uyên, Bài Tập Địa Chất Thủy Văn Công Trình, NXB Xây Dựng, 2009.
5. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập

a) Kiểm tra – đánh giá quá trình: 25%
Bao gồm những hình thức kiểm tra – đánh giá sau: 

· Điểm tham dự lớp đầy đủ: 

10 %

· Điểm báo cáo chuyên đề: 

10%
· Tinh thần, thái độ học học tập:
5%
b) Kiểm tra – đánh giá giữa kỳ: 25%
-    Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm khách quan trên máy tính.
-
Thời lượng: 45 phút

-
Sinh viên không được mang tài liệu vào phòng thi.

c)  Thi cuối kỳ: 50%

-
Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm khác quan trên máy tính.
-
Thời lượng: 60 phút 

-
Sinh viên không được mang tài liệu vào phòng thi.

-
Điều kiện thi kết thúc học phần: Sinh viên tham dự trên 80% giờ giảng trên lớp của giảng viên.
6. Yêu cầu đối với học phần:
· Phải nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng;

· Sưu tầm, nghiên cứu các các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên;
· Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên (tối thiểu 80%), làm đầy đủ bài tập và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế của trường.

7. Nội dung chi tiết học phần và hình thức tổ chức dạy – học
	Thời gian
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy-học
	PPGD/Yêu cầu SV
	Dự kiến CĐR đạt được sau khi kết thúc chương

	
	
	GIỜ LÊN LỚP
	TN/TH/TT
	
	

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Báo cáo chuyên đề
	
	
	

	
	Chương I: Khoáng và các khoáng tạo đá

1.1 Vỏ quả đất và các hiện tượng diễn ra trong đó

1.2 Khoáng và các khoáng vật tạo đá

1.3 Phân loại và mô tả khoáng
	2
	
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

-Đọc tài liệu [1], 
Chương 1, mục 1, 2, 3

Tài liệu [2], [3]
	- Nắm được cấu tạo của vỏ quả đất.
- Phân loại các khoáng vật tạo đá trong vỏ

	
	Chương II: Thạch học

2.1.Đá magma

2.2. Phân loại và mô tả đá magma

2.3. Đá trầm tích

2.4. Phân loại và mô tả đá trầm tích

2.5. Đá biến chất

2.6. Phân loại và mô tả đá biến chất

Bài tập
	2
	1
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

-Đọc tài liệu [1], Chương 2, mục 1, 2, 3, 4, 5, 6

Tài liệu [2], [3]

(Làm bài tập chương 2)

	- Nắm và hiểu được các loại đá có trong vỏ.
- Phân chia các loại đá trong vỏ

	
	Chương III: Địa chất kiến trúc

3.1. Đại cương về chuyển động kiến tạo

3.2. Thế nằm nghiêng và thế nằm ngang

3.3. Thế nằm uốn nếp

3.4. Thế nằm đứt gãy

3.5. Khe nứt của đá

3.6. Ảnh hưởng của các dạng kiến trúc đến xây dựng

Bài tập
	2
	1
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

-Đọc tài liệu [1]
Chương 3, mục 1, 2, 3, 4, 5, 6

(Tài liệu [2], [3], [6])

(Đọc tài liệu tham khảo [2]

Làm bài tập chương 3)

	- Hiểu được các chuyển động kiến tạo.
- Phân chia các dạng thế nằm của đá.

	
	Chương IV: Địa chất lịch sử

4.1 Đại cương về địa chất lịch sử

4.2 Phương pháp xác định tuổi tuyệt đối

4.3 Các phương pháp xác định tuổi tương đối

4.4 Thang địa tầng và thang tuổi địa tầng

4.5 Sơ lược lịch sử phát triển vỏ trái đất

Bài tập
	2
	1
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

-Đọc tài liệu [1]
Chương 4, mục 1, 2, 3, 4, 5

(Tài liệu [2])

(Đọc tài liệu tham khảo [4]

Làm bài tập chương 4)


	- Hiểu được lịch sử địa chất, sự hình thành vỏ quả đất.
- Xác định tuổi tương đối và tuyệt đối.

- Phân chia thang địa tầng và tuổi địa tầng.



	
	Kiểm tra giữa kỳ
	2
	
	
	
	Ôn tập và làm bài kiểm tra
	

	
	Chương V: Các tính chất vật lý cơ học của đất đá

5.1 Các chỉ tiêu, tính chất vật lý cuả đất

5.2 Các chỉ tiêu trạng thái của đất

5.3 Các chỉ tiêu biến dạng của đất

5.4 Các chỉ tiêu sức chống cắt của đất

5.5 Xác định các chỉ tiêu vật lý của đá

5.6 Các tính chất cơ học của đá

5.7 Trạng thái ứng suất ban đầu của nền đá

5.8 Ổn định công trình trên nền đá

Bài tập
	2
	2
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

-Đọc tài liệu [1]
Chương 5, mục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

(Tài liệu [2], [6])

(Đọc tài liệu tham khảo [3, 4,6]

Làm bài tập chương 5)

	- Nắm được cá tính chất vật lý cơ học của đất đá.
- Phân chia các chỉ tiêu vật lý của đất.

	
	Chương VI: Nước dưới đất

6.1 Chu trình thủy văn

6.2 Các loại nước dưới đất

6.3 Các dạng liên kết của nước và hạt đất

6.4 Hóa học nước dưới đất

6.5 Đánh giá chất lượng nước cho kỹ thuật xây dựng

Bài tập
	2
	1
	
	
	Tài liệu [1]
Chương 6, mục 1, 2, 3, 4, 5

(Tài liệu [3,5,6])

(Đọc tài liệu tham khảo [3, 4,6]

Làm bài tập chương 6)

	- Nắm được chu trình nước dưới đất
- Đánh giá chất lượng nước cho kỹ thuật xây đựng.

	
	Chương VII: Các quy luật vận động nước dưới đất

7.1 Các định luật thấm

7.2 Vận động của nước trong lớp đất đồng nhất

7.3 Vận động của nước trong lớp đất không đồng nhất

7.4 Vận động của nước tới các hố khoan bơm nước

7.5 Vận động của nước tới các hố khoan bơm nước đồng thời

7.6 Các phương pháp xác định hệ số thấm

Bài tập
	2
	2
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

-Đọc Tài liệu [1]
Chương 7, mục 1, 2, 3, 4, 5, 6

(Tài liệu [3, 5,6])

(Đọc tài liệu tham khảo [3, 4, 5,6]

Làm bài tập chương 7)

	- Nắm được các định luật thấm và và quy luật vận động của nước dưới đất
- Xác định được hệ số thấm

	
	Chương VIII: Địa chất động lực công trình

8.1 Hiện tượng đất chảy, cát chảy, xói ngầm

8.2 Hiện tượng trượt đất

8.3 Hiện tượng động đất

8.4 Hiện tượng phong hóa

Bài tập
	2
	2
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

-Đọc Tài liệu [1]
Chương 8, mục 1, 2, 3, 4

(Tài liệu [3, 5])
(Đọc tài liệu tham khảo [3, 4, 5]

Làm bài tập chương 8)
	- Hiểu được các hiện tượng xảy ra đối với công trình liên quan tới địa chất.

	
	Chương IX: Khảo sát địa chất kỹ thuật

9.1 Mục đích, nhiệm vụ khảo sát điạ chất kỹ thuật

9.2 Công tác khoan khảo sát

9.3 Thí nghiệm xuyên tĩnh

9.4 Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn

9.5 Thí nghiệm bàn nén

9.6 Thống kê địa chất


	2
	
	
	
	 PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

-Đọc tài liệu [1]
Chương 9, mục 1, 2, 3, 4, 5, 6

(Tài liệu [3, 5])

(Đọc tài liệu tham khảo [3, 4, 5])

	- Nắm được mục địch và nhiệm vụ khảo sát địa chất kỹ thuật.
- Liên hệ thực tế.


8. Thông tin về GV/nhóm GV 
1.Họ và tên: Phạm Quý Nhân
Chức danh khoa học (học hàm, học vị): PGS.TS. Địa chất

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Địa chất TV-CT, Khoa Địa chất, ĐH MĐC, HN.
Điện thoại: 0913546004 

Email: 
Các hướng nghiên cứu chính: Địa chất TV và ĐCCT, Thủy Địa hóa, Địa chất Môi trường và Động lực học nước ngầm.
2. Họ và tên: Trương Minh Hoàng

Chức danh khoa học (học hàm, học vị):  ThS. Địa chất

Địa chỉ liên hệ: / Bộ môn ĐC-TVCT, Khoa ĐC, ĐH KHTN, ĐH QG HCM

Điện thoại: 0904143542

Email: 

Các hướng nghiên cứu chính: Địa chất TV và ĐCCT, Thủy Địa hóa, Địa chất Môi trường và Động lực học nước ngầm.
	HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS Lê Phước Hảo
	PHÒNG ĐÀO TẠO

TS Lê Quốc Phong
	TRƯỞNG KHOA

TS Hoàng Thịnh Nhân
	TRƯỞNG BỘ MÔN

TS Nguyễn Trung Chí    
	GIẢNG VIÊN
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